
1 QT-001 Kiều Thị Ngọc An Nữ 06/07/1997 Ninh Thuận D9A1

2 QT-003 Nguyễn Thị Chỉ Nữ 11/02/1993 An Giang D9A1

3 QT-004 Hoàng Xuân Đại Nam 15/10/1984 Hà Tĩnh D9VBB3-15

4 QT-005 Nguyễn Thành Đạt Nam 15/09/1997 Tiền Giang D9A1

5 QT-006 Đoàn Thế Dương Nam 1981 Đồng Tháp D9VBE3-15

6 QT-008 Nguyễn Ngọc Phương Duy Nam 23/12/1996 TP.HCM D9A1

7 QT-010 Nguyễn Thị Ánh Hà Nữ 22/07/1993 TP.HCM D9E1

8 QT-013 Nguyễn Thị Cẩm Hằng Nữ 10/08/1996 Bến Tre D7E2

9 QT-016 Nguyễn Thị Hiền Nữ 19/06/1992 Bắc Ninh D9VBE3-15

10 QT-021 Trần Hoàng Huy Nam 14/12/1993 Tây Ninh Y5A3

11 QT-022 Huỳnh Thị Xuân Lài Nữ 03/04/1997 Quảng Ngãi D9A1

12 QT-023 Nguyễn Thị Kim Liên Nữ 13/06/1967 TP.HCM D9VBE3-15

13 QT-024 Huỳnh Phạm Trúc Linh Nữ 06/07/1985 Long An D9E1

14 QT-025 Trần Thị Thảo Linh Nữ 24/11/1993 Hà Tĩnh D9VBE3

15 QT-026 Huỳnh Phước Lộc Nam 16/05/1989 TP.HCM D9E1

16 QT-027 Lê Thị Long Nữ 20/10/1969 Thanh Hóa D9VBE3

17 QT-028 Nguyễn Thành Luân Nam 28/03/1996 Cà Mau D8E4

18 QT-030 Trần Tiểu Mi Nữ 20/11/1995 Tiền Giang D9E1

19 QT-032 Lê Thị My Nữ 29/05/1997 Trà Vinh D9B2

20 QT-036 Lê Thị Kim Ngân Nữ 11/10/1995 TP.HCM D9A1

21 QT-038 Phan Thị Thanh Ngân Nữ 04/07/1997 TP.HCM D9B1

22 QT-039 Nguyễn Thị Ngoan Nữ 01/05/1985 Thanh Hóa D9VBE2-15

23 QT-040 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Nữ 11/07/1996 Long An D9A1

24 QT-043 Phụng Thị Diễm Sương Nữ 10/11/1995 Ninh Thuận D9A1

25 QT-045 Trần Thị Băng Tâm Nữ 04/02/1994 Long An D9E1

26 QT-046 Nguyễn Thị Tầm Nữ 12/06/1992 Quảng Ngãi D9VBB3
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27 QT-048 Triệu Thị Hồng Thắm Nữ 28/11/1991 An Giang D9VBB3-15

28 QT-049 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 10/12/1989 Vĩnh Long D9B1

29 QT-052 Hoàng Ngọc Thuấn Nam 10/01/1991 Quảng Trị D9B2

30 QT-053 Hoàng Thị Xuân Thủy Nữ 08/02/1997 Quảng Trị D9B2

31 QT-137 Lê Thanh Nhàn Nam 02/09/1985 TP.HCM DD8A1

32 QT-138 Đỗ Tuyết Vân Nữ 08/11/1997 TP.HCM DD8A1

33 QT-139 Nguyễn Thị Mai Hương Nữ 13/10/1990 Đồng Nai D8E4

34 QT-140 Lê Ngọc Tường Vy Nữ 25/06/1997 TP.HCM D8B2

Số HS hiện diện : …………. Tổng số bài : ………………

Số HS vắng : ……………… Tổng số tờ : ……………….

1. Ráp phách-Lên điểm:…………………………. Dò kiểm tra:……………………………..

1. Giám thị 1 ……………………………………           2. Giám thị 2 ……………………………………

Thư Ký Hội Đồng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày         tháng        năm 2018 

Chủ Tịch Hội Đồng Thi Tốt Nghiệp 
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1 QT-054 Trương Ngọc Tiến Nam 25/06/1988 TP.HCM D9B1

2 QT-056 Dương Vũ Trân Nam 03/11/1997 Đăk Lăk D8E4

3 QT-057 Huỳnh Ngọc Trân Nữ 16/04/1997 Sóc Trăng D9A1

4 QT-058 Nguyễn Thì Trang Nữ 04/06/1993 Bến Tre D9B1

5 QT-059 Nguyễn Thị Hồng Trang Nữ 27/06/1996 Bình Định D9B1

6 QT-064 Đoàn Thị Ái Vẹn Nữ 14/02/1996 Bình Định D9A1

7 QT-066 Tou Prong Nai Anne Nữ 05/02/1995 Lâm Đồng DD8B1

8 QT-068 Kon Sơ Ya Bông Nam 11/12/1996 Lâm Đồng DD8B1

9 QT-070 Phạm Thị Mỹ Chi Nữ 07/01/1991 Long An Y9VBE2

10 QT-072 Huỳnh Thị Kim Cương Nữ 05/01/1989 TP.HCM DD8B1

11 QT-073 Điểu Thị Bích Đào Nữ 05/08/1994 Đồng Nai DD8B1

12 QT-074 Lê Tấn Đạt Nam 23/01/1985 An Giang DD8B1

13 QT-076 Nguyễn Thị Hồng Điệp Nữ 01/09/1997 Đăk Lăk DD8A1

14 QT-077 Quách Thành Duy Nam 15/10/1997 Sóc Trăng DD8A1

15 QT-078 Trần Thị Phương Duyên Nữ 30/05/1992 Long An Y9VBE2

16 QT-080 Lê Minh Hoàng Nam 23/04/1994 Tiền Giang Y9A1

17 QT-086 Huỳnh Thị Tố Mai Nữ 21/07/1972 TP.HCM Y9A1

18 QT-090 Trần Thị Như Ngọc Nữ 09/07/1981 TP.HCM DD8B1

19 QT-093 Huỳnh Thị Yến Nhi Nữ 26/04/1996 TP.HCM DD8A1

20 QT-094 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 05/07/1997 Bến Tre DD8B1

21 QT-095 Tạ Thị Yến Nhi Nữ 30/12/1997 Long An DD8B1

22 QT-096 Cil Đa Nien Nam 02/09/1994 Lâm Đồng DD8B1

23 QT-097 Lê Thị Hoàng Oanh Nữ 05/06/1989 Tiền Giang DD8B1

24 QT-098 Lâm Hải Phụng Nữ 16/02/1997 TP.HCM DD8A1

25 QT-100 Trần Thị Thanh Tâm Nữ 28/09/1987 TP.HCM DD8B1

26 QT-102 Huỳnh Vàng Thêm Nữ 02/02/1995 Sóc Trăng Y9A1
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27 QT-103 Trần Thị Hồng Thêu Nữ 07/11/1982 Nam Định DD8B1

28 QT-104 Nguyễn Thị Thu Nữ 20/12/1991 Thanh Hóa Y9VBE2

29 QT-105 Nguyễn Thị Cẩm Thu Nữ 17/10/1992 Long An Y9VBE2

30 QT-108 Ka Thủy Nữ 27/11/1997 Lâm Đồng DD8B1

31 QT-109 Nguyễn Ngọc Cẩm Tiên Nữ 09/04/1996 Sóc Trăng DD8B1

32 QT-110 Vũ Thị Tiến Nữ 06/06/1995 Thanh Hóa DD8B1

33 QT-112 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm Nữ 30/11/1995 TP.HCM DD8A1

34 QT-113 Lê Thị Huyền Trân Nữ 16/03/1997 Long An DD8A1

35 QT-115 Phan Hồ Tuyết Trinh Nữ 10/07/1984 Tiền Giang DD8B1

36 QT-116 Nguyễn Văn Trọng Nam 23/12/1989 Hà Nam Y9VBE2-15

37 QT-118 Huỳnh Xuân Trường Nữ 06/12/1991 TP.HCM DD8B1

38 QT-120 Nguyễn Minh Nhật Uyển Nữ 26/10/1989 TP.HCM DD8B1

39 QT-123 Điểu Thị Xuân Yến Nữ 20/07/1996 Đồng Nai DD8B1

40 QT-129 Võ Phương Oanh Nữ 16/01/1997 Đồng Tháp Y8A3

41 QT-130 Chamaléa Thị Thuyền Nữ 01/10/1997 Ninh Thuận Y8A3

42 QT-124 Vũ Thị Phương Nữ 12.08.1995 Hải Dương D9E1

43 QT-128 Trương Thị Huyên Nữ 05/11/1991 Thanh Hóa D9VBE2-15

44 QT-131 Nguyễn Thị Ngọc Thơm Nữ 04/05/1996 Bến Tre D9E1

45 QT-134 Thái Phan Huỳnh Như Nữ 13/07/1997 TP.HCM Y8A3

46 QT-135 Phan Hải Đăng Nữ 28/01/1997 Đồng Tháp DD8B1

Số HS hiện diện : …………. Tổng số bài : ………………

Số HS vắng : ……………… Tổng số tờ : ……………….

1. Ráp phách-Lên điểm:…………………………. Dò kiểm tra:……………………………..

1. Giám thị 1 ……………………………………           2. Giám thị 2 ……………………………………

Thư Ký Hội Đồng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày         tháng        năm 2018 

Chủ Tịch Hội Đồng Thi Tốt Nghiệp 
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